
THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Toán Học vần Học vần Anh văn 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Thể dục Học vần Học vần Anh văn 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Học vần Học vần Toán Toán Thủ công 

4 10:05 → 10:40 Học vần Học vần TNXH Âm nhạc SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Anh văn HĐNK Anh văn HĐNK Học vần/Tập viết 

2 14:40 → 15:15 Anh văn Anh văn Anh văn PĐ - BD Học vần/Tập viết 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Toán AVBN Mĩ thuật  LT - TH 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: MỘT 1 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Học vần Học vần Học vần Học vần/Tập viết 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Học vần Học vần Học vần Học vần/Tập viết 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Học vần Thể dục Âm nhạc TNXH Toán 

4 10:05 → 10:40 Học vần Toán Toán Toán SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 LT - TH LT - TH LT - TH HĐNK Thủ công 

2 14:40 → 15:15 PĐ – BD PĐ – BD Mĩ thuật AVBN Anh văn 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Âm nhạc HĐNK Anh văn  Anh văn 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: MỘT 2 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Học vần Học vần Học vần TNXH 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Học vần Học vần Học vần Thủ công 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Học vần Toán Toán Toán Học vần/Tập viết 

4 10:05 → 10:40 Học vần Thể dục Âm nhạc Âm nhạc Học vần/Tập viết 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Toán Anh văn LT - TH AVBN Anh văn 

2 14:40 → 15:15 LT - TH HĐNK PĐ - BD HĐNK PĐ - BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Anh văn LT - TH Mĩ thuật  SHTT 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: MỘT 3 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Kể chuyện Tập đọc Toán Thể dục 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Toán Mĩ thuật Tập viết Toán 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Thể dục TNXH Toán Chính tả Tập làm văn 

4 10:05 → 10:40 Anh văn Chính tả LTVC HĐNK SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Toán Âm nhạc AVBN Anh văn Thủ công 

2 14:40 → 15:15 Tập đọc LT - TH PĐ - BD Anh văn PĐ - BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Tập đọc HĐNK LT - TH  LT - TH 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: HAI 1 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Kể chuyện Tập đọc Thể dục Toán 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Toán Toán Anh văn Chính tả 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Anh văn TNXH Anh văn LTVC Tập làm văn 

4 10:05 → 10:40 Toán Chính tả Mĩ thuật Toán SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Tập đọc Âm nhạc AVBN Tập viết Thủ công 

2 14:40 → 15:15 Tập đọc Thể dục PĐ - BD HĐNK PĐ - BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 LT - TH HĐNK LT - TH  LT - TH 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: HAI 2 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT TĐ - KC Tập đọc AVBN + AV Tập làm văn 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức TĐ - KC TNXH AVBN + AV Thể dục 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Toán Toán Toán Toán Toán 

4 10:05 → 10:40 Anh văn Anh văn Thể dục Tập viết SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Âm nhạc Chính tả LTVC Chính tả LT - TH 

2 14:40 → 15:15 TNXH HĐNK Mĩ thuật HĐNK LT - TH 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 LT - TH PĐ - BD PĐ - BD  Thủ công 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: BA 1 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT TĐ - KC Tập đọc Toán Toán 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức TĐ - KC Mĩ thuật AVBN Tập làm văn 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Anh văn Anh văn Thể dục Anh văn Thể dục 

4 10:05 → 10:40 Toán Toán Toán LTVC  SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 TNXH HĐNK Tập viết  Chính tả  TNXH 

2 14:40 → 15:15 Âm nhạc Chính tả LT - TH  HĐNK Thủ công 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 PĐ - BD LT - TH  PĐ - BD  LT - TH 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: BA 2 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Anh văn Tập đọc AVBN Tập làm văn 

2 08:10 → 08:45 Anh văn Anh văn Thể dục Tập viết Toán 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Đạo đức TĐ - KC Toán Toán SHTT 

4 10:05 → 10:40 Toán TĐ - KC LTVC Chính tả Thể dục 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 TNXH Toán Thủ công Mĩ thuật LT – TH 

2 14:40 → 15:15 PĐ - BD Chính tả TNXH HĐNK LT – TH 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Âm nhạc HĐNK LT - TH   PĐ - BD 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: BA 3 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT LTVC Tập đọc Toán Tập làm văn 

2 08:10 → 08:45 Tập đọc Toán Toán LTVC Mĩ thuật 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Toán Khoa học Tập làm văn AVBN Toán 

4 10:05 → 10:40 Chính tả Kể chuyện Kĩ thuật  Thể dục Âm nhạc 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Thể dục PĐ – BD Lịch sử  Khoa học Địa lí 

2 14:40 → 15:15 Anh văn Anh văn Anh văn HĐNK LT – TH 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Đạo đức HĐNK PĐ – BD  SHTT 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: BỐN 1 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Mĩ thuật Thể dục Tập đọc LTVC 

2 08:10 → 08:45 Tập đọc Chính tả Kĩ thuật Toán Toán 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Toán Toán Toán AVBN + AV Tập làm văn 

4 10:05 → 10:40 Khoa học Lịch sử Kể chuyện AVBN + AV Địa lí 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Đạo đức LTVC Khoa học Tập làm văn Âm nhạc  

2 14:40 → 15:15 Thể dục PĐ – BD PĐ – BD HĐNK LT - TH 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Anh văn HĐNK Anh văn  SHTT 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: BỐN 2 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Chính tả Kể chuyện Tập làm văn Tập làm văn 

2 08:10 → 08:45 Tập đọc Lịch sử Mĩ thuật Toán Địa lí 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Toán Toán Toán Thể dục Toán 

4 10:05 → 10:40 Thể dục Âm nhạc Anh văn AVBN Kĩ thuật 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Anh văn LTVC Tập đọc LTVC LT – TH 

2 14:40 → 15:15 Đạo đức HĐNK Khoa học HĐNK PĐ – BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Khoa học Anh văn PĐ - BD  SHTT 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP:  BỐN 3 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT Toán Tập đọc Toán Toán 

2 08:10 → 08:45 Tập đọc Khoa học Toán Khoa học Địa lí 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Toán LTVC Tập làm văn LTVC Tập làm văn 

4 10:05 → 10:40 Chính tả Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Đạo đức AVBN LT – TH HĐNK Âm nhạc 

2 14:40 → 15:15 Anh văn Mĩ thuật Anh văn Thể dục PĐ - BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Thể dục HĐNK PĐ - BD  Anh văn 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: NĂM 1 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT LTVC Tập đọc Toán Toán 

2 08:10 → 08:45 Đạo đức Toán Toán Khoa học Địa lí 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Tập đọc Khoa học Tập làm văn LTVC Tập làm văn 

4 10:05 → 10:40 Toán Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Anh văn Thể dục PĐ – BD Thể dục Anh văn 

2 14:40 → 15:15 Chính tả AVBN Mĩ thuật HĐNK PĐ – BD 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 Âm nhạc HĐNK Anh văn  LT - TH 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: NĂM 2 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



THỜI KHÓA BIỂU 
Học kì 1 – Năm học: 2017 – 2018 

Áp dụng từ tuần 02/10/2017 

BUỔI TIẾT THỜI GIAN 
PHÂN PHỐI TIẾT 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

1 07:30 → 08:05 SHTT LTVC Tập đọc Khoa học Tập làm văn 

2 08:10 → 08:45 Thể dục Khoa học Toán Thể dục Địa lí 

 08:45 → 09:15 RA CHƠI 30 PHÚT 

3 09:25 → 10:00 Đạo đức Toán Tập làm văn Toán Toán 

4 10:05 → 10:40 Tập đọc Kể chuyện Kĩ thuật LTVC SHTT 

C
H

IỀ
U

 

1 14:00 → 14:35 Toán AVBN + AV Anh văn Âm nhạc Mĩ thuật 

2 14:40 → 15:15 Chính tả AVBN + AV Lịch sử HĐNK Anh văn 

 15:15 → 15:40 RA CHƠI 25 PHÚT 

3 15:50 → 16:25 LT - TH HĐNK PĐ - BD  PĐ - BD 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA LỚP: NĂM 3 

Quận 4, ngày 25 tháng 9 năm 2017 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


